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1. Cấu tạo ngoài 
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STT Tên SL Kích thước Đặc điểm 

1 
Thành đầu giường và thành 

cuối giường 
2 Nhựa đúc thổi PP Gắn 4 cọc màn 

2 4 cọc màn 4 Ø 17mm * L130 Nhựa đúc phun ép 

3 Bàn ăn nhanh 1 L845 * W340 * T15 Gỗ MDF 

4 Mặt giường 1 Ø 6mm  Thép carbon 

5 Thanh đỡ bàn ăn 2 Ø 25.4mm  Ống thép 

6 Giảm chấn góc 4 Ø 27mm * Ø98mm * T30mm Nhựa đúc phun ép PE 

7 Giảm chấn thứ 2 4 Ø 27mm * Ø80mm * T120mm Nhựa đúc phun ép PE 

8 Thanh chắn hai bên 2 Có thể gấp lại, dạng ống, không gỉ   

9 Tay quay 1 30mm * 30mm *150mm Nhựa đúc phun ép 

10 Bánh xe 4 Kích thước 5” có chức năng khóa Chức năng khóa bánh 

11 Chân giường  2 30mm* 50mm, 20mm*40mm Ống vuông  

12 Khung giường 1 2.00mm bằng thép Carbon Steel Bending 
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2. Chi tiết sản phẩm 

STT Description QPA Dimension Picture 

1 

Bu long chân 

Ốc chân, 

Vòng đệm đàn hồi chân  

8cái 

8cái 

8cái 

1/2” * 1. 1/2” 

1/2” 

1/2” 

 

2 
Bu long bàn ăn nhanh 

Ốc bàn ăn  nhanh 

2cái 

2cái 

5/16” * 5.5/16” 

5/16” 

 

3 

Bu long và ốc để cố định bàn 

( Sử dụng trong trường hợp lắp 

đặt, không cần thiết) 

4ea 

4ea 

M5 * 25 

M5 

 

4 
Bu long và ốc thành đầu và 

cuối giường 

4 cái 

4 cái 

M8 *35mm 

M8.5 * 50mm 

 

5 

Bu lông :  

Ống lót :  

Vòng đệm đàn hồi :  

4 cái 

4 cái 

8 cái 

5/8” * 70 

5/8” 

5/8” 

 

6 Đàn hồi góc 4 cái 

Đường kính ngoài : 98mm 

Đường kính trong  : 27mm 

Độ dày : 38mm  

 

7 
Đàn hồi góc thứ hai 

(Phải 2 cái / Trái 2 cái) 
4 cái 

Đường kính ngoài : 80mm 

Đường kính trong  : 27mm 

Chiều cao : 122mm 

 

*** Vui long kiểm tra số lượng phụ kiện lắp ráp trước khi cài đặt 
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3. Cài đặt  
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1 ( Không cần thiết) 2 ( Không cần thiết ) 3 ( Không cần thiết ) 

   

Chuẩn bị bàn và các phụ kiện cần 

thiết 

Gắn bàn vào giá đỡ Vặn chặt bu long và ốc bằng khoan và cờ 

lê 

4  5 6 

   

Bàn hoàn chỉnh Di chuyển khung giường đến một nơi 

bằng phẳng 

Đặt xuống nền phẳng 

7 8 9 

   

Đặt chân bàn vào với bàn sao cho 

khớp lỗ 

Đặt bu long vào lỗ, chèn cao su đàn 

hồi và vặn ốc.  

Vặn chặt ốc sử dụng cần siết hơi hoặc 

điện 

10 11 12 

   

Lật giường lại Tháo 4 dây buộc ra  Nâng phần lưng sử dụng tay quay ở 

mức 30º 
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13 14 15 

 

  

Đặt giảm chấn thứ hai vào mép 

giường (Right 2, Left 2) 

Đặt tấm chắn bên lên giường sao cho 

các lỗ khớp nhau 

Đặt vòng đệm vào bu long sau đó gắn 

bu long vào lỗ 

16 ( Foldable Side) 17 ( Foldeable Side) 18 ( Foldable Side) 

 

 

  

Lắp bulong 

 

Vặn chặt bulong bằng cần siết điện Đặt thành đầu giường và thành cuối 

giường vào mép giường 

19 20 21 

   

Chuẩn bị sẵn giảm chấn, bulong và 

ốc cho thành đầu và cuối giường.  
Lắp các thiết bị như trong hình Vặn chặt sử dụng cần siết điện 

22 23 24 

   

Chuẩn bị sẵn bộ bàn ăn nhanh 

 

Lắp bulong vào lỗ Lắp bulong vào ốc trên khung giường 

 

http://hospitalbed.co.kr/board/view.php?bbs_id=product&doc_num=97&ss%5bfc%5d=11
http://hospitalbed.co.kr/board/view.php?bbs_id=product&doc_num=97&ss%5bfc%5d=11
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25 26 27 

  

 

Vặn chặt ốc sử dụng cần siết điện Set buts into bolts Kiểm tra hai tay quay 

28   

 

  

Mở khóa bánh, đặt đệm lên và 

chuyển đến phòng bệnh 

  

*** Thanh chắn hai bên không giống ở trên. Chi tiết xem tại catalogye sửn phẩm. 

 

3.Lưu ý 

 Sử dụng giường dưới sự theo dõi của bác sỹ và y tá.  

 Không tự ý thay đổi bất kỹ chi tiết nào của sản phẩm 

 Nếu giường có trục trặc kỹ thuật, ngừng sử dụng ngay lập tức.  


